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A VTVL của Hội đồng quản lý

1 Chủ tịch Hội đồng quản lý Chủ tịch Hội đồng quản lý

2 Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý

3 Thành viên Hội đồng quản lý Thành viên Hội đồng quản lý

B VTVL lãnh đạo, quản lý trong cơ quan thuộc Chính phủ

I Lãnh đạo Cơ quan thuộc Chính phủ

1 Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ Tổng Giám đốc 

2 Cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ Phó Tổng Giám đốc 

II Đơn vị chuyên môn (Bộ máy giúp việc)

1 Trưởng ban và tương đương thuộc cơ quan thuộc Chính phủ Vụ trưởng/ Chánh Văn phòng/ Trưởng ban

2 Phó Trưởng ban và tương đương thuộc cơ quan thuộc Chính phủ
Phó Vụ trưởng/ Phó Chánh Văn phòng/ Phó 

Trưởng ban

3 Trưởng phòng và tương đương thuộc ban và tương đương thuộc cơ quan thuộc Chính phủTrưởng phòng

4
Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc ban và tương đương thuộc cơ quan thuộc 

Chính phủ
Phó Trưởng phòng

5 Người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh

6 Cấp phó của người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 
Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh

7 Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan cấp tỉnh thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 
Chánh Văn phòng/ Trưởng phòng

8
Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan cấp tỉnh thuộc cơ quan thuộc Chính 

phủ Phó Chánh Văn phòng/ Phó Trưởng phòng

9 Người đứng đầu cơ quan cấp huyện thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp huyện

10 Cấp phó của người đứng đầu cơ quan cấp huyện thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 
Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp huyện

11
Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ và tương đương thuộc cơ quan cấp huyện thuộc cơ quan thuộc 

Chính phủ Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ

12
Phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ và tương đương thuộc cơ quan cấp huyện thuộc cơ quan 

thuộc Chính phủ Phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ

III Các đơn vị trực thuộc

1
Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ

 (ĐVSNCL cấp 1 thuộc Bộ)

Giám đốc Trung tâm/ Viện trưởng/ Hiệu 

trưởng trường Đào tạo/ Tổng Biên tập

2
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (ĐVSNCL cấp 

1 thuộc Bộ)

Phó Giám đốc Trung tâm/ Phó Viện trưởng/ 

Phó Hiệu trưởng trường Đào tạo/ Phó Tổng 

Biên tập

3
Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (ĐVSNCL 

cấp 2 thuộc Bộ)

4
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính 

phủ (ĐVSNCL cấp 2 thuộc Bộ)

Lý do điều chỉnh,

 bổ sung

 DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

STT Tên vị trí việc làm Bảo hiểm xã hội Việt Nam
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2

Lý do điều chỉnh,

 bổ sung
STT Tên vị trí việc làm Bảo hiểm xã hội Việt Nam

5 Trưởng phòng và tương đương thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ
Trưởng phòng/ Chánh Văn phòng/ 

Trưởng khoa

6 Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ
Phó Trưởng phòng/ Phó Chánh Văn phòng/ 

Phó Trưởng khoa

7
Trưởng phòng và tương đương thuộc ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc 

Chính phủ
Trưởng phòng/ Trưởng khoa

8
Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan 

thuộc Chính phủ
Phó Trưởng phòng/ Phó Trưởng khoa
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A VTVL của Hội đồng quản lý

1 Chủ tịch Hội đồng quản lý Chủ tịch Hội đồng quản lý

2 Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý

3 Thành viên Hội đồng quản lý Thành viên Hội đồng quản lý

B VTVL lãnh đạo, quản lý trong cơ quan thuộc Chính phủ

I Lãnh đạo Cơ quan thuộc Chính phủ

1 Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ Tổng Giám đốc

2 Cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ Phó Tổng giám đốc

II Đơn vị chuyên môn (Bộ máy giúp việc)

1 Trưởng ban và tương đương thuộc cơ quan thuộc Chính phủ Trưởng Ban/ Chánh Văn phòng

2 Phó Trưởng ban và tương đương thuộc cơ quan thuộc Chính phủ Phó Trưởng Ban/ Phó Chánh Văn phòng

3
Trưởng phòng và tương đương thuộc ban và tương đương 

thuộc cơ quan thuộc Chính phủ

Trưởng phòng/ Trưởng đại diện/ Trưởng 

Cơ quan thường trú TTXVN tại các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bổ sung VTVL theo đề 

nghị của Thông tấn xã Việt 

Nam

4
Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc ban và tương đương thuộc cơ quan 

thuộc Chính phủ

Phó Trưởng phòng/ Phó Trưởng đại diện/ 

Phó Trưởng Cơ quan thường trú 

TTXVN tại các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương

Bổ sung VTVL theo đề 

nghị của Thông tấn xã Việt 

Nam

5 Người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 

6 Cấp phó của người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 

7
Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan cấp tỉnh thuộc cơ quan thuộc 

Chính phủ 

8
Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan cấp tỉnh thuộc cơ quan thuộc 

Chính phủ

9 Người đứng đầu cơ quan cấp huyện thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 

10 Cấp phó của người đứng đầu cơ quan cấp huyện thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 

11
Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ và tương đương thuộc cơ quan cấp huyện thuộc cơ quan 

thuộc Chính phủ

12
Phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ và tương đương thuộc cơ quan cấp huyện thuộc cơ 

quan thuộc Chính phủ

III Các đơn vị trực thuộc

1 Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (ĐVSNCL cấp 1 thuộc Bộ)

Giám đốc Trung tâm/Tổng biên tập/ Giám 

đốc Đài/ Giám đốc Kênh VOV giao 

thông

Lý do điều chỉnh, bổ 

sung
STT Tên vị trí việc làm

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng 

nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam

 DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
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2

Lý do điều chỉnh, bổ 

sung
STT Tên vị trí việc làm

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng 

nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam

2
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 

(ĐVSNCL cấp 1 thuộc Bộ)

 Phó Giám đốc Trung tâm/ Phó Tổng biên 

tập/ Phó Giám đốc Đài/ Phó Giám đốc 

Kênh VOV giao thông

3
Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 

(ĐVSNCL cấp 2 thuộc Bộ)
Giám đốc Trung tâm

4
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc 

Chính phủ (ĐVSNCL cấp 2 thuộc Bộ)
Phó Giám đốc Trung tâm

5 Trưởng phòng và tương đương thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ Trưởng phòng

6
Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính 

phủ
Phó Trưởng phòng 

7
Trưởng phòng và tương đương thuộc ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan 

thuộc Chính phủ
Trưởng phòng

8
Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc cơ 

quan thuộc Chính phủ
Phó Trưởng phòng 
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A VTVL của Hội đồng quản lý

1 Chủ tịch Hội đồng quản lý
Chủ tịch Hội đồng quản lý/ 

Chủ tịch Hội đồng Học viện

2 Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý
Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý/ 

Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện

3 Thành viên Hội đồng quản lý
Thành viên Hội đồng quản lý/ 

Thành viên Hội đồng Học viện

B VTVL lãnh đạo, quản lý trong cơ quan thuộc Chính phủ

I Lãnh đạo Cơ quan thuộc Chính phủ

1 Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Viện

2 Cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ Phó Chủ tịch Viện

II Đơn vị chuyên môn (Bộ máy giúp việc)

1 Trưởng ban và tương đương thuộc cơ quan thuộc Chính phủ Trưởng Ban/ Chánh Văn phòng

2 Phó Trưởng ban và tương đương thuộc cơ quan thuộc Chính phủ
Phó Trưởng Ban/ Phó Chánh Văn 

phòng

3 Trưởng phòng và tương đương thuộc ban và tương đương thuộc cơ quan thuộc Chính phủ Trưởng phòng

4 Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc ban và tương đương thuộc cơ quan thuộc Chính phủ Phó Trưởng phòng

5 Người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 

6 Cấp phó của người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 

7
Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan cấp tỉnh thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 

8
Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan cấp tỉnh thuộc cơ quan thuộc Chính phủ

9 Người đứng đầu cơ quan cấp huyện thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 

10 Cấp phó của người đứng đầu cơ quan cấp huyện thuộc cơ quan thuộc Chính phủ 

11 Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ và tương đương thuộc cơ quan cấp huyện thuộc cơ quan thuộc Chính phủ

12
Phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ và tương đương thuộc cơ quan cấp huyện thuộc cơ quan thuộc Chính 

phủ

III Các đơn vị trực thuộc

1 Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (ĐVSNCL cấp 1 thuộc Bộ)
Viện trưởng/ Tổng Giám đốc/ Giám 

đốc/ Hiệu trưởng/ Tổng biên tập

2 Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (ĐVSNCL cấp 1 thuộc Bộ)

Phó Viện trưởng/ Phó Tổng Giám 

đốc/ Phó Giám đốc/ Phó Hiệu trưởng/ 

Phó Tổng biên tập

3
Người đứng đầu ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (ĐVSNCL cấp 2 thuộc 

Bộ)
Viện trưởng/ Giám đốc Trung tâm

Lý do điều chỉnh, bổ 

sung

Bổ sung VTVL theo 

đề nghị của Viện Hàn 

lâm Khoa học Xã hội 

Việt Nam

Điều chỉnh tên VTVL 

theo đề nghị của Viện 

Hàn lâm Khoa học 

Xã hội Việt Nam và 

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam

STT Tên vị trí việc làm

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 

Nam; Viện Hàn lâm Khoa học công 

nghệ Việt Nam; các tổ chức Khoa 

học và Công nghệ khác thuộc cơ 

quan thuộc Chính phủ 

 DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
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2

Lý do điều chỉnh, bổ 

sung
STT Tên vị trí việc làm

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 

Nam; Viện Hàn lâm Khoa học công 

nghệ Việt Nam; các tổ chức Khoa 

học và Công nghệ khác thuộc cơ 

quan thuộc Chính phủ 

4
Cấp phó của người đứng đầu ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (ĐVSNCL 

cấp 2 thuộc Bộ)

Phó Viện trưởng/ Phó Giám đốc Trung 

tâm

5 Trưởng phòng và tương đương thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ

Giám đốc Trung tâm/ Trưởng phòng/ 

Trưởng khoa/ Chánh Văn phòng/ Thư 

ký tòa soạn

6 Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ

Phó Giám đốc Trung tâm/ Phó Trưởng 

phòng/ Phó Trưởng khoa/ Phó Chánh 

Văn phòng

Trưởng phòng và tương đương thuộc ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ

Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc ĐVSNCL thuộc ĐVSNCL thuộc cơ quan thuộc Chính phủ

Điều chỉnh tên VTVL 

theo đề nghị của Viện 

Hàn lâm Khoa học 

Xã hội Việt Nam và 

Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ 

Việt Nam
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